
TT Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Thời gian thi

1 NGUYỄN GIA BẢO 17/08/2007 10 A 13:30 - 13:40

2 ĐẶNG HỒNG LINH 29/10/2007 10 A 13:40 - 13:50

3 PHẠM ĐỖ MINH MINH 15/03/2007 10 A 13:50 - 14:00

4 TẠ TRỌNG TẤN 30/10/2007 10 A 14:00 - 14:10

5 ĐỖ MINH TRANG 8/11/2007 10 A 14:10 - 14:20

6 NGUYỄN TRÀ MY 1/2/2007 10 A 14:20 - 14:30

7 BÙI XUÂN AN 31/12/2007 10 A 14:30 - 14:40

8 PHẠM XUÂN THÀNH ĐẠT 9/7/2007 10 A 14:40 - 14:50

9 NGUYỄN HOÀNG GIA HUY 7/11/2007 10 A 14:50 - 15:00

10 HOÀNG TUỆ MINH 11/10/2007 10 A 15:00 - 15:10

11 TRẦN ĐỨC MINH 21/06/2007 10 A 15:10 - 15:20

12 LÊ TRUNG SƠN 26/07/2007 10 A 15:20 - 15:30

15:30 - 15:35

13 HÀ TUẤN ANH 8/7/2007 10 A 15:35 - 15:45

14 PHẠM GIA HƯNG 9/7/2007 10 A 15:45 - 15:55

15 NGUYỄN THỊ DIỆU HƯƠNG 13/11/2007 10 A 15:55 - 16:05

16 PHẠM QUANG KHẢI 24/11/2007 10 A 16:05 - 16:15

17 TẠ ĐĂNG KHOA 30/09/2007 10 A 16:15 - 16:25

18 NGUYỄN ĐÀM QUÂN 7/11/2007 10 A 16:25 - 16:35

19 LÊ MAI CHI 8/9/2007 10 A 16:35 - 16:45

20 LÊ NHẬT LONG 11/5/2007 10 A 16:45 - 16:55

21 ĐÀO HẢI NAM 28/09/2007 10 A 16:55 - 17:05

22 ĐÀO DUY ANH 22/03/2007 10 A 17:05 - 17:15

23 NGUYỄN MẠNH HÙNG 18/06/2007 10 A 17:15 - 17:25

24 PHẠM NGỌC KIÊN 17/06/2007 10 A 17:25 - 17:35

25 MAI TUẤN THÀNH 9/9/2007 10 A 17:35 - 17:45

26 NGUYỄN ANH TÚ 26/12/2007 10 A 17:45 - 17:55

DANH SÁCH PHÒNG THI NÓI 
PHÒNG 108

Thời gian: 13:30 - 17:55, Thứ Sáu 29/07/2022

Giám khảo & Giám thị nghỉ giải lao


